	Stt
	ID
	Mã
	Mức độ
	Tên thủ tục người có công (liên thông)
	Thời gian xử lý
	Lệ phí

	1
	19168
	1528
	3
	Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ
	24 ngày
	0

	2
	19158
	1518
	3
	Công nhận đối với người bị thương trong chiến tranh không thuộc quân đội, công an
	207 ngày
	0

	3
	19162
	1521
	3
	Công nhận và giải quyết chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
	96 ngày
	0

	4
	19163
	1523
	4
	Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày
	24 ngày
	0

	5
	19161
	1520
	3
	Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
	96 ngày
	0

	6
	19170
	1530
	3
	Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng ngoài nghĩa trang liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ
	9 ngày
	0

	7
	19169
	1529
	3
	Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng tại nghĩa trang liệt sĩ đi nơi khác theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ
	10 ngày
	0

	8
	19166
	1526
	4
	Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
	24 ngày
	0

	9
	19165
	1525
	4
	Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng
	24 ngày
	0

	10
	19164
	1524
	4
	Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế
	24 ngày
	0

	11
	19155
	1503
	4
	Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ
	24 ngày
	0

	12
	19157
	1505
	4
	Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hiện không công tác trong quân đội, công an
	24 ngày
	0

	13
	19156
	1504
	3
	Giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
	24 ngày
	0

	14
	7257
	662
	3
	Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	22 ngày
	0

	15
	19167
	1527
	4
	Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần
	43 ngày
	0

	16
	19160
	1522
	4
	Lập sổ theo dõi, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng đối với trường hợp đang sống tại gia đình hoặc đang được nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng do địa phương quản lý
	42 ngày
	0

	17
	9722
	780
	3
	Thủ tục “Đề nghị tặng hoặc tuy tặng Huân chương độc lập”
	60 ngày
	0

	18
	19159
	1519
	4
	Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý
	17 ngày
	0


